
 
TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT    

BAN THI ĐUA HỌC SINH    

TỔNG HỢP THI ĐUA TUẦN 2 
Tuần 2 (thứ 2 ngày 11/9 đến tiết 5 thứ 6 ngày 15/9/2023 

T
T LỚP 

TỔN
G 

X
H  XL P 

K
P Giờ A GHI CHÚ 

1 10A01 99.5 5 Tốt 1 0 23 0 
2 10A02 99.5 5 Tốt 0 0 23 Kim Ngân trễ. 
3 10A03 99.5 5 Tốt 0 0 23 Hải Đăng trễ. 
4 10A04 98 20 Tốt 0 0 23 1B. SH ồn 
5 10B 99 13 Tốt 0 0 24 1 HS son môi 

6 10C 96.5 28 Tốt 0 0 24 
2 HS son môi. Ngọc Tú, Ngọc Trân, Thùy Trâm 
trễ. 

7 10D1 96.5 28 Tốt 5 0 22 1B.  
8 10D2 96.5 28 Tốt 2 0 25 Trung Kiên trễ. Bàn ghế không ngay (2 buổi) 

9 10D3 95 33 
Kh
á 3 0 24 Diệp Phi trễ. SH ồn. Không đóng cửa, lớp có rác. 

10 10D4 99 13 Tốt 2 0 25 0 
11 10D5 97 25 Tốt 0 0 24 Vân Anh, Cường trễ. Không dẹp ghế sau chào cờ 
12 10D6 97 25 Tốt 3 0 22 1B. Thủy Tiên trễ 

13 
11A0
1 99.5 5 Tốt 0 0 24 Hoàng Kim trễ. 

14 
11A0
2 99.5 5 Tốt 0 0 24 Kiều Anh trễ 

15 
11A0
3 97.5 23 Tốt 0 0 24 Trung Thành trễ; Thiên Định đi xe phân khối lớn. 

16 
11A0
4 99 13 Tốt 0 0 20 Anh Dương, Quy Anh trễ 

17 
11A0
5 100 1 Tốt 0 0 24 0 

18 11B 99.5 5 Tốt 0 0 23 Hương Gia trễ. 
19 11C 100 1 Tốt 0 0 24 0 
20 11D1 99 13 Tốt 1 0 24 Ngọc Bích trễ 

21 11D2 94.5 34 
Kh
á 0 0 24 

Bảo Nhi, Gia Hân, Trần Phú trễ. Thiên Quang đi 
xe phân khối lớn. Rác (giấy vụn ngăn bàn, bọc 
nilon, không đóng cửa sổ…) 

22 11D3 98 20 Tốt 1 0 25 Bích Ngọc trễ, Kiều Anh không đóng thùng. 
23 11D4 98 20 Tốt 0 1 23 0 
24 11D5 99.5 5 Tốt 0 0 22 Minh Phát trễ. 

25 
12A0
1 97.5 23 Tốt 0 0 20 1B. Ngọc Diệp, Nhật Vy, Đạt trễ. Nhật Vy trễ. 



26 
12A0
2 97 25 Tốt 0 0 24 2 HS sử dụng điện thoại 

27 
12A0
3 95.5 32 

Kh
á 0 0 20 

3B. Bích Ngọc, Trương Bảo trễ; rác nhiều, không 
đóng cửa sổ. 

28 
12A0
4 94.5 34 

Kh
á 0 0 20 

2B. Thùy Trang, Thế Kiệt, Kim Anh trễ. Tường 
Oanh không mặc áo dài theo quy định. 

29 
12A0
5 94 36 

Kh
á 0 0 22 

2B. Không SH đầu giờ. Hoài Thương trễ. Vắng 2 
trực cổng; rác (giấy vụn, vật dụng không gọn gàng) 

30 
12A0
6 96 31 Tốt 4 0 24 Thanh Vỹ, Minh Hiền trễ. Lớp không trực cổng. 

31 
12A0
7 100 1 Tốt 0 0 25 0 

32 
12A0
8 100 1 Tốt 0 0 23 0 

33 
12A0
9 98.5 18 Tốt 2 0 22 Thành Công trễ 

34 
12A1
0 99 13 Tốt 2 0 24 0 

35 
12A1
1 98.5 18 Tốt 2 0 22 Thúy Vân trễ 

36 
12A1
2 99.5 5 Tốt 0 0 21 1B. 

 Phần theo dõi của Giám thị, Quý thầy (cô) xem ở mặt sau. Xin cảm ơn! 
        PHÓ BAN 

        BTĐT 
         

         

         

        Nguyễn Thanh Công 
         

 


